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NO ENGLISH TYPE PRONUNCIATION VIETNAMESE

1 Connect with v /kə n kt w ð/ˈ ɛ ɪ Kết nối với

2 Overlook v / o vər l k/ˌ ʊ ˈ ʊ Bỏ qua, lờ đi

3 Manage v / mæn d /ˈ ɪ ʒ Quản lý

4 Exchange v / ks e nd /ɪ ˈʧ ɪ ʒ Trao đổi

5 Avoid v /ə v d/ˈ ɔɪ Tránh

6 Encourage v / n k r d /ɪ ˈ ɜː ɪ ʒ Khuyến khích

7 Satisfy v / sæt sfa /ˈ ɪ ɪ Thỏa mãn

8 Aim v /e m/ɪ Nhắm đến

9 Positive adj / p z t v/ˈ ɑː ɪ ɪ Tích cực

10 Relative adj / r lət v/ˈ ɛ ɪ Tương đối

11 Negative adj / n ət v/ˈ ɛɡ ɪ Tiêu cực

12 Effective adj / f kt v/ɪˈ ɛ ɪ Hiệu quả

13 Imagine v / mæd n/ɪˈ ʒɪ Tưởng tượng

14 Introduce v / ntrə dju s/ˌɪ ˈ ː Giới thiệu

15 Recognize v / r kə na z/ˈ ɛ ɡ ɪ Nhận ra

16 Concentrate v / k nsəntre t/ˈ ɒ ɪ Tập trung

17 Regular adj / r jələr/ˈ ɛɡ Đều đặn

18 Ordinary adj / rdən ri/ˈɔː ɛ Bình thường

19 Common adj / k mən/ˈ ɒ Phổ biến

20 Typical adj / t p kl/ˈ ɪ ɪ Điển hình

21 Attitude to n / æt tju d tu /ˈ ɪ ː ː Thái độ đối với

22 Passion n / pæ ən/ˈ ʃ Đam mê

23 Passionate about adj / pæ ənət ə ba t/ˈ ʃ ˈ ʊ Đam mê về

24 Inspiring adj / n spa ər ŋ/ɪ ˈ ɪ ɪ Truyền cảm hứng

25 Fluctuation n / fl k u e ən/ˌ ʌ ʧ ˈ ɪʃ Sự dao động

26 Period n / p riəd/ˈ ɪ Giai đoạn

27 Presence n / pr zəns/ˈ ɛ Sự hiện diện

28 Distant adj / d stənt/ˈ ɪ Xa xôi
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29 In favour of phrase / n fe vər əv/ɪ ˈ ɪ Ủng hộ, ưu tiên

30 Enhance v / n hæns/ɪ ˈ Tăng cường

31 Isolation n / a sə le ən/ˌ ɪ ˈ ɪʃ Sự cô lập

32 Nurture v / n ər/ˈ ɜːʧ Nuôi dưỡng

33 Threat n /θr t/ɛ Mối đe dọa

34 Usable adj / ju zəbl/ˈ ː Có thể sử dụng

35 Make a profit phrase /me k ə pr f t/ɪ ˈ ɒ ɪ Tạo ra lợi nhuận

36 Emission n / m ən/ɪˈ ɪʃ Sự phát thải

37 Efficient adj / f ənt/ɪˈ ɪʃ Hiệu quả

38 Shift towards v / ft tə w rdz/ʃɪ ˈ ɔː Chuyển sang

39 Regardless of phrase /r rdləs əv/ɪˈɡɑː Bất kể

40 Viable adj / va əbl/ˈ ɪ Khả thi

41 Sustainable adj /sə ste nəbl/ˈ ɪ Bền vững

42 Maintenance n / me ntənəns/ˈ ɪ Bảo trì

43 Address v /ə dr s/ˈ ɛ Giải quyết

44 Implementation n / mpl m n te ən/ˌɪ ɪ ɛ ˈ ɪʃ Sự thực hiện

45 Crisis n / kra s s/ˈ ɪ ɪ Khủng hoảng

46 Installation n / nstə le ən/ˌɪ ˈ ɪʃ Sự lắp đặt

47 Lifespan n / la fspæn/ˈ ɪ Tuổi thọ

48 Investment n / n v stmənt/ɪ ˈ ɛ Đầu tư

49 Region n / ri ən/ˈ ːʤ Khu vực

50 Consistent adj /kən s stənt/ˈ ɪ Nhất quán

51 Insect n / ns kt/ˈɪ ɛ Côn trùng

52 Thrive in v /θra v n/ɪ ɪ Phát triển trong

53 Arid adj / ær d/ˈ ɪ Khô cằn

54 Export v / ksp rt/ˈɛ ɔː Xuất khẩu

55 Import v / mp rt/ˈɪ ɔː Nhập khẩu

56 Survive v /sər va v/ˈ ɪ Sống sót
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